
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Số:           /QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Hải, ngày         tháng 12 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả các tập thể, cá nhân đạt giải, giáo viên có học sinh  

đạt Giải thi đấu thể thao cấp đặc khu, năm học 2025 - 2026 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT qui định về hoạt động thể thao trong nhà trường;  

Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BGDĐT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp 

đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;  

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Công văn số số 6016/SGDĐT-VP ngày 27/8/2025 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các Cuộc thi, Hội 

thi năm học 2025-2026; 

 Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân  dân 

đặc khu Cát Hải về việc tổ chức giải thi đấu thể thao cấp đặc khu, huấn luyện và 

tham gia các giải thể thao cấp thành phố năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kết quả của Ban Trọng tài Giải thi đấu các môn thể thao cấp đặc 

khu năm học 2025 -2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả, khen thưởng, trao giấy chứng nhận, cờ lưu niệm 

và huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải Giải 

thi đấu thể thao cấp đặc khu, năm học 2025 - 2026 (Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, Trưởng phòng Văn 

hóa-Xã hội, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Viết Điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải Giải thi đấu thể thao  

cấp đặc khu, năm học 2025 - 2026 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND,  ngày       tháng 12 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải) 

 

1. Tập thể: 11 đơn vị  

STT Đơn vị Đạt giải Ghi chú 

1 THCS thị trấn Cát Bà Giải Nhất  

2 TH&THCS Hoàng Châu Giải Nhì  

3 TH&THCS Hà Sen Giải Nhì  

4 TH&THCS Phù Long Giải Ba  

5 TH&THCS Đoàn Đức Thái Giải Ba  

6 TH&THCS Nghĩa Lộ Giải Ba  

7 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giải Ba  

8 TH&THCS Văn Phong Giải Ba  

9 TH&THCS Hiền Hào Giải Ba  

10 TH&THCS Xuân Đám Phong trào  

11 TH&THCS Gia Luận Phong trào  
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2. Cá nhân học sinh: 67 giải 

TT HỌ VÀ TÊN 
NAM, 

NỮ 
LỚP Trường Môn thi đấu  Đạt giải 

1 Đào Quang Minh Đức Nam 3 TH&THCS Phù Long 
Cờ vua TH  

khối 1,2,3 

Nhất 

2 Nguyễn Minh Hiếu Nam 3 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

3 Đỗ Quang Minh Nam 3A2 TH Nguyễn Văn Trỗi Ba 

4 Đào Nguyên Khôi Nam 5A5 TH Nguyễn Văn Trỗi 
Cờ vua TH  

khối 4,5 

Nhất 

5 Đinh Nhân Phúc Nam 4A5 TH Nguyễn Văn Trỗi Nhì 

6 Trần Minh Khôi Nam 4A2 TH&THCS Hà Sen Ba 

7 Bùi Tuấn Trường Nam 6A2 THCS TT Cát Bà 
Cờ vua  

THCS 6,7 

Nhất 

8 Trần Đức Anh Nam 7 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

9 Đào Vũ Kiên Nam 7A1 TH&THCS Đoàn Đức Thái Ba 

10 Nguyễn Trung Nghĩa  Nam  9A1 TH&THCS Nghĩa Lộ  
Cờ vua  

THCS 8,9 

Nhất 

11 Đoàn Lương Ngọc Hiếu Nam  9 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

12 Trần Quang Minh Nam  9 TH&THCS Hoàng Châu Ba 

13 Nguyễn Cảnh Hải Đăng Nam 6 TH&THCS Hoàng Châu 
Nhảy xa  

nam (6,7) 

Nhất 

14 Trần Hải Đăng  Nam 7 TH&THCS Nghĩa Lộ  Nhì 

15 Lâm Hải Phong Nam 7 TH&THCS Hoàng Châu Ba 

16 Lê Minh Ngọc Nữ 7A1 TH&THCS Hà Sen 
Nhảy xa  

nữ (6,7)  

Nhất 

17 Bùi Nguyễn Kim Anh Nữ 7A2 THCS thị trấn Cát Bà Nhì 

18 Phạm Quỳnh Anh Nữ 7A1 THCS thị trấn Cát Bà Ba 



3 
  

 

19 Nguyễn Hữu Long Nam 8 TH&THCS Hoàng Châu 
Nhảy xa  

nam (8,9)  

Nhất 

20 Nguyễn Hồng Sáng  Nam 9A1 TH&THCS Nghĩa Lộ  Nhì 

21 Nguyễn Quang Tùng Nam 9A2 THCS thị trấn Cát Bà Ba 

22 Trần Thu Minh Nữ 9 TH&THCS Hiền Hào  
Nhảy xa  

nữ (8,9) 

Nhất 

23 Hoàng Thị  Phương Anh Nữ  8A1 TH&THCS Nghĩa Lộ  Nhì 

24 Nguyễn Vũ Hoàng Linh Nữ 8A2 THCS thị trấn Cát Bà Ba 

25 Đỗ Bảo Phúc  Nam 9A4 THCS Thị trấn Cát Bà 

Nhảy cao  

nam (8,9) 

Nhất 

26 Trần Trọng Bách Nam 9 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

27 Nguyễn Hoàng Minh Nam 8A5 THCS Thị trấn Cát Bà Ba 

28 Nguyễn Duy Anh Nam 8A1 TH&THCS Đoàn Đức Thái Ba 

29 Phạm Mai Linh Nữ 9A1 TH&THCS Hà Sen 
Nhảy cao  

nữ (8,9 

Nhất 

30 Hoàng Thị Thảo Nữ 8A1 TH&THCS Hà Sen Nhì 

31 Phan Hương Giang Nữ 9A4 THCS Thị trấn Cát Bà Ba 

32 Lương Hoàng Trọng Nam 7A3 THCS thị trấn Cát Bà 
Ném bóng  

nam (6,7)  

Nhất 

33 Đỗ Tiến Đạt Nam 6A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Nhì 

34 Đỗ Trần Tiến Nam 7A2 THCS thị trấn Cát Bà Ba 

35 Lê Minh Ngọc Nữ 7A1 TH&THCS Hà Sen 
Ném bóng  

nữ (6,7)  

Nhất 

36 Vũ Gia Hân Nữ 7 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

37 Hoàng Kiều Mai Nữ 7A1 TH&THCS Hà Sen Ba 

38 Mai Phạm Việt Tiệp Nam 9A2 THCS thị trấn Cát Bà Ném bóng  

nam (8, 9) 

Nhất 

39 Đồng Đức Trọng Nam 9 TH&THCS Xuân Đám Nhì 
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40 Phạm Gia Bảo Nam 9A1 TH&THCS Hà Sen Ba 

41 Lê Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 9A5 THCS thị trấn Cát Bà 

Ném bóng nữ (8, 9)  

Nhất 

42 Trần Thu Minh Nữ 9 TH&THCS Hiền Hào Nhì 

43 Bùi Hoàng Ngọc Bích Nữ 8 TH&THCS Hiền Hào Ba 

44 Nguyễn Tùng Lâm Nam 7A2 THCS TT Cát Bà 
Chạy ngắn nam 

(6,7) 

Nhất 

45 Vũ Trần Anh Khoa Nam 7A4 THCS TT Cát Bà Nhì 

46 Lê Thành Đạt Nam 6A1 TH & THCS Hà Sen Ba 

47 Bùi Nguyễn Kim Anh Nữ 7A2 THCS TT Cát Bà 

Chạy ngắn nữ (6,7)  

Nhất 

48 Phạm Quỳnh Trâm Nữ 6A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Nhì 

49 Hoàng Hoài An Nữ 6 TH&THCS Hoàng Châu Ba 

50 Nguyễn Quang Tùng Nam 9A2 THCS TT Cát Bà 
Chạy ngắn nam (8, 

9)  

Nhất 

51 Nguyễn Hữu Long Nam 8 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

52 Phạm Khắc Đinh Đoàn  Nam 8 TH&THCS Văn Phong  Ba 

53 Dương Thị Thanh Hà Nữ 9A2 THCS TT Cát Bà 

Chạy ngắn nữ (8, 9) 

Nhất 

54 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 8 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

55 Vũ Trọng Hương Thu Nữ 8A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Ba 

56 Trần Đức Anh Nam 7 TH&THCS Hoàng Châu 
Chạy bền nam (6, 

7) 

Nhất 

57 Lê Thành Đạt Nam 6A1 TH & THCS Hà Sen Nhì 

58 Nguyễn Thành Nam Nam 6 TH&THCS Phù Long Ba 

59 Trần Ngọc Ánh Nữ 6 TH&THCS Hoàng Châu 
Chạy bền nữ (6, 7)  

Nhất 

60 Lê Vũ Kim Anh Nữ 6A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Nhì 
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61 Bùi Thuỳ Linh Nữ 6 TH&THCS Phù Long Ba 

62 Bùi Trí Dũng Nam 9 TH & THCS Văn Phong  
Chạy bền nam (8, 

9)  

Nhất 

63 Phạm Văn Tân Nam 9 TH&THCS Phù Long Nhì 

64 Bùi Việt Đức  Nam 9A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Ba 

65 Đỗ Thị Hoài Thương Nữ 9 TH&THCS Phù Long 

Chạy bền nữ (8, 9)  

Nhất 

66 Hoàng Tùng Chi Nữ  8 TH&THCS Hoàng Châu Nhì 

67 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 9A3 TH&THCS Đoàn Đức Thái Ba 

 3. Giáo viên có học sinh đạt giải: 15 người 

TT HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG GHI CHÚ 

1 Nguyễn Hoàng Việt TH&THCS Hoàng Châu  

2 Nguyễn Thị Thanh Ngân TH&THCS Nghĩa Lộ  

3 Vũ Thị Kim Dung THCS thị trấn Cát Bà  

4 Nguyễn Huyền Trang THCS thị trấn Cát Bà  

5 Vũ Thị Ngọc Hà TH&THCS Hà Sen  

6 Mai Quý Hân TH&THCS Văn Phong  

7 Nguyễn Bình Trọng  TH&THCS Đoàn Đức Thái  

8 Hà Anh Tú TH Nguyễn Văn Trỗi  

9 Hà Quang Cường THCS thị trấn Cát Bà - Tổ viên  
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10 Nguyễn Đình Thao TH&THCS Phù Long  

11 Phạm Quang Vinh TH&THCS Đoàn Đức Thái    

12 Phạm Duy Thanh TH&THCS Hiền Hào  

14 Phạm Xuân Hồng TH&THCS Xuân Đám  

15 Hoàng Thị Thương TH&THCS Hà Sen  
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